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TP.HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Thiết Bị Đo Cao Áp
Kiểm Tra An Toàn
Điện Hioki ST5520

Model: ST5520

Tồn kho: 79

- Mục đo lường: Điện trở cách điện (Áp dụng
phương pháp DC điện áp)
- Phạm vi kiểm tra điện áp / đo lường (Auto
/ Manual):
+ 25 V ≤ V <100 V (2.000 / 20.00 / 200.0
MΩ),
+ 100 V ≤ V <500 V (2.000 / 20.00 / 200.0 /
2000 MΩ),
+ 500 V ≤ V ≤ 1000 V (2.000 / 20.00 /
200.0 / 4000 / 9990 MΩ)
- Chính xác cơ bản± 2% RDG. ± 5 DGT.
+ 25 V ≤ V <100 V [0-20 MΩ]
+ 100 V ≤ V <500 V [0-20 MΩ]
+ 500 V ≤ V ≤ 1000 V [0-200 MΩ]
- Tốc độ đo lường: Nhanh: 30 ms / lần,
chậm: 500 ms / lần (lựa chọn)
- Trưng bày:LCD (dịch vụ cuộc sống:
100.000 giờ), 4 cấp độ đèn nền
- Bộ nhớ trong: Các mục đã lưu: điện áp
đánh giá đo lường, so sánh giới hạn trên /
giá trị giới hạn dưới, chế độ kiểm tra, âm
thanh tiếng bíp để phân biệt kết quả, thời
gian thử nghiệm, thời gian đáp ứng, kháng
cự, đo tốc độ
- Dung lượng bộ nhớ: lên đến 10 mặt hàng
(có thể được lưu / tải)
- Thiết lập sánh:
+ UPPER_FAIL: Đo giá trị ≥ trên giá trị giới
hạn
+ PASS: giá trị giới hạn Upper> giá trị đo>
thấp hơn giá trị giới hạn

Cái 1 Liên hệ

                               1 / 2



 

+ LOWER_FAIL: giá trị đo ≤ giá trị giới hạn
dưới
- Cung cấp năng lượng: 100 đến 240 V AC,
50/60 Hz, 25 VA max.
- Kích thước và khối lượng: 215 mm (8.46
in) W × 80 mm (3,15 in) H × 166 mm (6.54
in) D, 1,1 kg (38,8 oz)
- Phụ kiện: Sách hướng dẫn × 1, dây điện ×
1, EXT. I / O nối × 1, kết nối Bìa × 1

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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